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Câu 1.  Tính diện tích xung quanh của khối trụ có chiều cao 2h   và bán kính đáy 3R  . 

A. 36xqS  . B. 4xqS  . C. 6xqS  . D. 12xqS  . 

Câu 2.  Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số 
19

2
y

x



 là 

A. 0. B. 1. C. 3. D. 2. 

Câu 3.  Công thức tìm thể tích khối lăng trụ nghiêng có độ dài cạnh bên l , chiều cao h  và diện tích đáy 
B  là 

A.V Bl . B. 
1

3
V Bh . C. V Bh . D. V Bl . 

Câu 4.  Hình tròn xoay tạo ra khi quay một đường thẳng quanh trục là đường thẳng song song với nó 
gọi là gì? 

A. Hình trụ. B. Mặt trụ. C. Hình lăng trụ. D. Mặt nón. 

Câu 5.  Tập xác định của hàm số   3
2 1y x

   là: 

A. 
1

;
2

D      
. B. 

1
\

2
D    

 
 . C. 

1
;

2
D     

 
. D. 

1
;

2
D     

. 

Câu 6.  Cho khối nón  C  có bán kính đáy R  và độ dài đường sinh l  và chiều cao h . Công thức nào 

sau đây đúng? 

A. 21

3
V R l . B. 2V R l . C. 21

3
V R h . D. 2V R h . 

Câu 7.  Cho khối nón  C , có bán kính đáy 3R  và độ dài đường sinh 4l  . Tính chiều cao h  của 

khối nón? 

A. 13h  . B.
 

1h  . C.
 

7h  . D.
 

5h  . 

Câu 8.  Đồ thị hàm số   2022

2023

x
f x

x





 có bao nhiêu điểm cực đại? 

A. 0 . B. 2 . C. 3 . D.1. 

Câu 9.  Cho khối cầu bán kính 2R . Gọi V  là thể tích khối cầu và S  là diện tích mặt cầu . Công thức 
nào sau đây đúng? 

A.  34
2

3
V R  . B.

 
 3

4 2S R  . C.
 

24S R  .             D.
 

34

3
V R  . 

Câu 10.  Có bao nhiêu loại đa diện đều mà các mặt là các tam giác đều. 

A. 5 . B. 2 . C. 1. D. 3 . 

Câu 11.  Tìm tập nghiệm của phương trình:  3log 3 2x  . 

A.  3;S    . B.  6S   . C.  0S  . D.  3S   . 

Câu 12.  Cho hàm số  y f x  xác định, liên tục trên  \ 2D    và có bảng biến thiên như sau: 



 

 Khẳng định nào sau đây sai ?  

A. Hàm số  y f x  không có cực trị.   

B. Hàm số  y f x  nghịch biến trên  .  

C. Đồ thị hàm số  y f x  có đường tiệm cận ngang 
1

2
y  .  

D. Đồ thị hàm số  y f x  có đường tiệm cận đứng 2x  . 

Câu 13.  Cho các số thực dương a , b , x  thỏa 3 3 3log 10 log 7 logx a b  . Tìm x . 

A. 
10 7

1
x

a b
 . B. 10 7x a b  . C. 10 7x a b  . D. 10 7x a b . 

Câu 14.  Giải bất phương trình  3
1101 101

x
x . 

A.  ;2S   . B.  ;0S   . C. 
1

;
2

S
    

. D.  ;2S   . 

Câu 15.  Với giá trị nào của m  thì hàm số 
2

x m
y

x





 đồng biến trên từng khoảng xác định? 

A. 2m  . B. 2m  . C. 2m  . D. 2m  . 

Câu 16.  Cho khối nón có thể tích V . Nếu tăng bán kính đáy của khối nón lên 2  lần, nhưng giảm chiều 

cao của khối nón còn 
1

3
 chiều cao ban đầu thì khối nón mới có thể tích V  . Tính tỷ số 

V

V 
 

A.
2

3

V

V



. B.

1

6

V

V



. C.
3

4

V

V



. D.
4

3

V

V



. 

Câu 17.  Giá trị lớn nhất của hàm số   4 24 10f x x x    trên đoạn  0;2 là 

A. 12 . B.15 . C. 6 . D.14 . 

Câu 18.  Nếu 2log 3a  ; 2log 5b  thì 

A. 6
2

1
log 180

6 3 6

a b
   . B. 6

2

1
log 180

3 3 6

a b
   .  

C. 6
2

1
log 180

3 3 3

a b
   .  D. 6

2

1
log 180

3 2 6

a b
   . 



Câu 19.  Cho khối hộp .ABCD A B C D    . Mặt phẳng  AB D   chia khối hộp thành hai phần có thể tích 

tương ứng là  1 2 1 2;V V V V . Tỉ số 1

2

V

V
 bằng 

A. 
1

4
. B. 

1

5
. C. 

1

6
. D. 

1

3
. 

Câu 20. Hàm số 
2 2

1

x x
y

x

 



 đồng biến trong khoảng nào? 

A.  ; 1   và  3;  .  B.  .  

C.    ; 3 1;    .  D.  1;3 . 

Câu 21.  Đồ thị hàm số 3 23 4y x x    có điểm cực tiểu là 

A.  0; 4 . B.  0;4 . C.  2;0 . D.  2;0 . 

Câu 22.  Cho hàm số 
2 3

3 1

x
y

x





. Phát biểu nào sau đây sai?  

A. Hàm số đồng biến trên các khoảng 
1

;
3

   
 

 và 
1

;
3

   
 

. 

B. Đồ thị hàm số có đường tiệm cận đứng là 
1

3
x   .  

C. Đồ thị hàm số có đường tiệm cận ngang là 
2

3
y  . 

D. Đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 
3

2
. 

Câu 23.  Tìm khoảng đồng biến của hàm số 3 23 1y x x    . 

A.  2;  B.  0;2 . C.  ;0 và  2; . D.  ;0  

Câu 24.  Biết rằng khối cầu nội tiếp hình lập phương là khối cầu tiếp xúc với tất cả các mặt của hình lập 
phương đó. Tính thể tích V của khối cầu nội tiếp hình lập phương có cạnh bằng 2. 

A. 
32

3
V   B.

8

3
V  . C.

4

3
V  . D. 4V  . 

Câu 25.  Cho ,x y  là các số thực. Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau: 

A. 10 10x y x y   .  B. 
1 1

10 10

x y

x y        
   

.  

C. 10 10x y x y   .  D. 
1 1

10 10

x y

x y        
   

. 

Câu 26.  Giả sử cứ sau mỗi năm diện tích rừng của nước ta giảm x  phần trăm diện tích hiện có. Hỏi sau 
5  năm nữa diện tích rừng của nước ta sẽ là bao nhiêu phần diện tích hiện nay? 

 A. 
5

1
100

x
 .  B. 

5

1
100

x  
 

.   



C.  100 5 %x .  D. 
5

1
100

x  
 

. 

Câu 27.  Cắt hình trụ có bán kính  1R R   bởi một mặt phẳng đi qua trục của nó ta được một hình chữ 

nhật có diện tích 212cm . Tính diện tích xung quanh xqS  của hình trụ đó? 

 A.  312 cmxqS R . B.  2 236 cmxqS R .  

  C.  224 cmxqS  . D.  212 cmxqS  . 

Câu 28.  Cho các số thực dương , ,x y a  1a  . Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề đúng? 

A.  log log .loga a axy x y . B. 
log

log
log

a
a

a

xx

y y

 
 

 
.  

C. log log , 0
n

a a

x x
n n

y y

   
     

   
. D.  log log loga a ax y x y   . 

Câu 29.  Cho hàm số  y f x  liên tục trên tập số thực   và có đạo hàm là  y f x . Đường cong 

hình bên là đồ thị của hàm số  f x . Số điểm cực đại của hàm số  y f x là:  

 

A. 2 .  B. 1. C. 0 . D. 3 . 

Câu 30.  Tính đạo hàm y  của hàm số  29log 2 7y x  .  

A. 
 

2

2 7 ln 29
y

x
 


.  B. 

29

2 7
y

x
 


.  

C. 
 

1

2 7 ln 29
y

x
 


.  D. 

 
29

2 7 ln 29
y

x
 


. 

Câu 31.  Cho khối chóp tứ giác đều có thể tích 348V cm , biết độ dài cạnh đáy là 6cm . Gọi độ dài 
cạnh bên của khối chóp là m , ta có: 

A. 6m  .  B. 4 11m   

C. 2m    D. 34m   

Câu 32.  Cho hàm số 
2

4 2

5 9

4 3

x x
y

x x

 


 
. Đồ thị hàm số đã cho có tất cả bao nhiêu đường tiệm cận? 

A. 2.  B. 5.  C. 3.  D. 6.  



Câu 33.  Cho lăng trụ tam giác .   ABC A B C có đáy là tam giác đều,  ; A B ABC  AB a  , 3 CC a . 

Tính thể tích V của khối lăng trụ 

  A. 
33 3

4


a
V . B. 

3 6

2


a
V . C. 3 3V a . D. 

3 6

6


a
V .  

Câu 34.  Dự kiến mỗi năm giá xăng tăng 5%. Năm 2019 giá xăng là 15.000 đồng/lít. Hỏi giá xăng năm 
2026 theo dự kiến gần nhất với số nào sau đây? 

  A. 21.106,6 đồng. B. 22.106,5 đồng. C. 21.106,5 đồng. D. 22.106,8 đồng..  

Câu 35.  Cho hình nón  C  đỉnh S  có bán kính đáy 3R  , hai đường sinh vuông góc với nhau ,SA SB  

cùng dây cung AB  tạo ra một tam giác có diện tích bằng 8. Gọi   là góc giữa  SAB  và mặt 

đáy của hình nón  C . Tính cos ? 

 

A. 
1

cos
2

 . B. 
3

cos
4

 . C. 
2

cos
4

 . D. 
2 2

cos
3

 . 

Câu 36.  Cho hàm số 3y x x   nghịch biến trên  ;a b . Tính giá trị biểu thức  T a b ab  . 

A. 
2 3

9
T  . B. 

3

9
T   . 

C. 
2 3

9
T   . D. 2 3T  . 

Câu 37.  Trong hệ thập phân, số 2021.20222M   có bao nhiêu chữ số? 

A. 1230148 . B. 1230147 . C. 1230140 . D. 1230150 . 

Câu 38.  Một quán cà-phê có các ly pha cooktail có lòng là hình trụ cao 15cm  dung tích 300ml . Để 
thay đổi phong cách cho mùa giáng sinh và năm mới, người ta đặt hàng loại ly mới cũng hình 

trụ nhưng có chiều cao bằng 
5

3
 chiều cao loại ly cũ. Hỏi khi đó, đường kính đáy phần chứa 

nước của loại ly mới bằng bao nhiêu để lượng cooktail chứa trong mỗi ly không thay đổi quá 
30ml  so với loại ly cũ? 

A. 4,2cm . B. 3,6cm . C. 3,9cm . D. 3,5cm . 

Câu 39. Phương trình 2 3( 2) 1 0x x m    có một nghiệm là 𝑥 = 0. Tìm nghiệm còn lại. 

A. 1x  . B. 2x  . C. 3x   D. 4x   

Câu 40. Tính diện tích xung quanh S của khối cầu đi qua 6 đỉnh của một lăng trụ tam giác đều có tất cả 
các cạnh đều bằng a . 



A. 24S a . B. 
213

4

a
S


 . C. 

27

3

a
S


  D. 

240

3

a
S


  

Câu 41.  Một chiếc đồng hồ cát được thiết kế (như hình vẽ bên dưới), với hai đáy của phần chứa cát là 
các hình vuông nội tiếp hình vuông đáy của khối hộp bên ngoài. Tỉ số thể tích của phần chứa 
cát và phần còn lại giữa phần chứa cát và khối hộp đứng bên ngoài là? 

 

A. 
2

5
. B. 

1

6
. C. 

3

8
. D. 

1

5
. 

Câu 42.  Tính tổng các nghiệm của phương trình:    2 2 2

3
log 2 2 log 2 log 2 1

2
x x x   . 

A. 4 . B. 
8 2

2


. C. 

2

2
. D. 

8 2

2


. 

Câu 43.  Cho tam giác nhọn ABC  có 6BC  và diện tích 12S . Cho tam giác ABC  quay quanh trục 

là đường thẳng chứa cạnh BC  ta được khối tròn xoay  H . Tính thể tích của  H .  

A.   24HV  . B.   36HV  . C.   32HV  . D.   12HV  . 

Câu 44.  Có bao nhiêu điểm M  thuộc đồ thị  C  của hàm số 
1

10



y

x  sao cho tổng khoảng cách từ 

M  đến 2  đường tiệm cận của đồ thị hàm số là nhỏ nhất.  

A. 3. B. 2 . C. 1. D. 4 . 

Câu 45.  Gọi ,K H  là hai giao điểm của đường thẳng : 2 3d y x   và   6
:

2 2

x
C y

x



 

. Tính độ dài 

đoạn KH ? 

           A.
2 5

4
KH  . B.

3 5

4
KH  . C. 3 5KH  .  D.

5

4
KH  . 

Câu 46.  Khi nuôi ong trong vườn nhà, người ta thấy rằng: Nếu trên một đơn vị diện tích vườn có n  
con ong thì trung bình mỗi con sau vụ thu hoạch được số mật là   240 10P n n   (gam). Hỏi 

phải thả bao nhiêu con ong trên một đơn vị diện tích vườn để một vụ thu được nhiều mật nhất?  

A. 12 . B. 24 . C. 10 . D. 48 . 

Câu 47.  Một đại lý xăng dầu cần làm một cái bồn chứa dầu hình trụ bằng tôn có thể tích  316 m . Tính 

bán kính đáy r  của hình trụ sao cho bồn chứa dầu được làm với ít nguyên liệu nhất (chi phí 
các mối ghép nối là không đáng kể)? 



A.  2r  m . B.  1, 2r  m . C.  2,4r  m . D.  0,8r  m . 

Câu 48.  Cho hình chóp SABCD  có đáy là hình bình hành. Gọi F  là trung điểm của SC . Mặt phẳng 

 P  đi qua AF  cắt hai cạnh ,SB SD  lần lượt tại ,M N . Gọi 
SM

x
SB

 , 
SN

y
SD

 . Biết 

.

.

12

35
S AMFN

S ABCD

V

V
 . Tính giá trị của biểu thức T x y xy   .  

A. 
48

35
T  .  B. 

64

35
T  .  

C. 
72

35
T  .  D. 

16

9
T  . 

Câu 49.  Cho hàm số   2 2 2y x m m x x     có đồ thị là  mC  với m  là tham số thực. Khi m  thay 

đổi  mC  cắt trục Ox  tại ít nhất bao nhiêu điểm ?  

A. 1. B. 4 . C. 3 . D. 2 . 

Câu 50. Cho hình trụ  H  có hai đáy lá các đường tròn  6O;  và  6O ; , chiều cao 8h  . Một mặt 

phẳng cắt trục OO  của hình trụ và cắt các đường tròn  O ,  O  theo các dây cung AB,CD  

(tham khảo hình vẽ). Biết 9 3CD , AB  . Diện tích tứ giác ABCD  gần với số nào nhất trong 

các số sau: 

 

A. 75 . B. 76 . C. 65 . D. 66  

 
  



BẢNG ĐÁP ÁN 
1.D 2.D 3.C 4.B 5.B 6.C 7.C 8.A 9.A 10.D 
11.B 12.B 13.D 14.A 15.A 16.C 17.D 18.B 19.B 20.A 
21.A 22.D 23.B 24.C 25.A 26.B 27.D 28.C 29.A 30.A 
31.D 32.B 33.B 34.C 35.C 36.A 37.A 38.C 39.B 40.C 
41.D 42.D 43.C 44.B 45.B 46.A 47.A 48.B 49.D 50.B 

 

Câu 1. [Mức độ 1] Tính diện tích xung quanh của khối trụ có chiều cao 2h   và bán kính đáy 3R  . 

A. 36xqS  . B. 4xqS  . C. 6xqS  . D. 12xqS  . 

Lời giải 

FB tác giả: Nguyễn Thu Trang 

Ta có 2 . 2 3.2 12xqS R h     . 

Câu 2. [Mức độ 1] Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số 
19

2
y

x



 là 

A. 0. B. 1. C. 3. D. 2. 

Lời giải 

FB tác giả: Nguyễn Thu Trang 

 : \ 2TXÐ D    

+ 
2 2

19
lim lim

2x x
y

x  
  


, suy ra đường thẳng 2x    là đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm 

số đã cho. 

+ 
19

lim lim 0
2x x

y
x 

 


, suy ra đường thẳng 0y   là đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số 

đã cho. 

Vậy đồ thị hàm số đã cho có hai đường tiệm cận. 

Câu 3. [Mức độ 1] Công thức tìm thể tích khối lăng trụ nghiêng có độ dài cạnh bên l , chiều cao h  và 
diện tích đáy B  là 

A.V Bl . B. 
1

3
V Bh . C. V Bh . D. V Bl . 

Lời giải 

FB tác giả: Nguyễn Thu Trang 

Chọn C.  

Câu 4. [Mức độ 1] Hình tròn xoay tạo ra khi quay một đường thẳng quanh trục là đường thẳng song 
song với nó gọi là gì? 

A. Hình trụ. B. Mặt trụ. C. Hình lăng trụ. D. Mặt nón. 

Lời giải 

FB tác giả: Quốc Tuấn 

 Hình tròn xoay tạo ra khi quay một đường thẳng quanh trục là đường thẳng song song với nó 
gọi là mặt trụ. 

Câu 5. [Mức độ 1] Tập xác định của hàm số   3
2 1y x

   là: 



A. 
1

;
2

D
     

. B. 
1

\
2

D
   
 

 . C. 
1

;
2

D
    
 

. D. 
1

;
2

D
    

. 

Lời giải 

FB tác giả: Quốc Tuấn 

Vì 3    nên hàm số xác định khi và chỉ khi 
1

2 1 0
2

x x     . 

Tập xác định của hàm số đã cho là 
1

\
2

D
   
 

 . 

Câu 6. [Mức độ 1] Cho khối nón  C  có bán kính đáy R  và độ dài đường sinh l  và chiều cao h . 

Công thức nào sau đây đúng? 

A. 21

3
V R l . B. 2V R l . C. 21

3
V R h . D. 2V R h . 

Lời giải 

FB tác giả: Quốc Tuấn 

Thể tích khối nón  C  là: 21

3
V R h . 

Câu 7. [Mức độ 1] Cho khối nón  C , có bán kính đáy 3R  và độ dài đường sinh 4l  . Tính chiều 

cao h  của khối nón? 

A. 13h  . B.
 

1h  . C.
 

7h  . D.
 

5h  . 

Lời giải 

FB tác giả: phandung 

Ta có : 2 2 2 2 2 16 9 7l R h h l R        . 

Câu 8. [Mức độ 1] Đồ thị hàm số   2022

2023

x
f x

x





 có bao nhiêu điểm cực đại? 

A. 0 . B. 2 . C. 3 . D.1. 

Lời giải 

FB tác giả: phandung 

Ta có hàm số  
 2

4045
0, 2023

2023
f x x

x
     


 hàm số không có cực trị. 

Vậy hàm số đã cho không có cực đại.  

Câu 9. [Mức độ 2] Cho khối cầu bán kính 2R . Gọi V  là thể tích khối cầu và S  là diện tích mặt cầu . 
Công thức nào sau đây đúng? 

A.  34
2

3
V R  . B.

 
 3

4 2S R  . C.
 

24S R  .             D.
 

34

3
V R  . 

Lời giải 

FB tác giả: phandung 

Ta có công thức tính thể tích khối cầu là:  

34

3
V r   ( ,V r  lần lượt là thể tích và bán kính khối cầu). 



Theo bài :  34
2 2

3
r R V R    .  

Câu 10. [ Mức độ 1] Có bao nhiêu loại đa diện đều mà các mặt là các tam giác đều. 

A. 5. B. 2 . C. 1. D. 3. 

Lời giải 

FB tác giả: Thanh Tâm Trần  

Có ba loại khối đa diện đều mà các mặt là các tam giác đều: khối tứ diện đều, khối bát diện đều 
và khối hai mươi mặt đều. 

Câu 11. [ Mức độ 1] Tìm tập nghiệm của phương trình:  3log 3 2x  . 

A.  3;S    . B.  6S   . C.  0S  . D.  3S   . 

Lời giải 

FB tác giả: Thanh Tâm Trần  

Ta có:   2
3log 3 2 3 3 3 9 6x x x x           . 

Vậy  6S   .  

Câu 12. [ Mức độ 1] Cho hàm số  y f x  xác định, liên tục trên  \ 2D    và có bảng biến thiên như 

sau: 

 

 Khẳng định nào sau đây sai ?  

A. Hàm số  y f x  không có cực trị.   

B. Hàm số  y f x  nghịch biến trên  .  

C. Đồ thị hàm số  y f x  có đường tiệm cận ngang 
1

2
y  .  

D. Đồ thị hàm số  y f x  có đường tiệm cận đứng 2x  . 

Lời giải 

FB tác giả: Thanh Tâm Trần  

 Ta có: Hàm số  y f x  nghịch biến trên các khoảng  ;2  và  2;  nên khẳng định B là 

khẳng định sai.  

Câu 13. [ Mức độ 1] Cho các số thực dương a , b , x  thỏa 3 3 3log 10log 7 logx a b  . Tìm x . 

A. 
10 7

1
x

a b
 . B. 10 7x a b  . C. 10 7x a b  . D. 10 7x a b . 



Lời giải 

FB tác giả: Bùi Thị Kim Oanh  

Ta có  

 10 7 10 7 10 7
3 3 3 3 3 3 3 3log 10log 7 log log log log log logx a b x a b x a b x a b         . 

Câu 14. [ Mức độ 1] Giải bất phương trình  3
1101 101

x
x . 

A.  ;2S   . B.  ;0S   . C. 
1

;
2

S
    

. D.  ;2S   . 

Lời giải 

FB tác giả: Bùi Thị Kim Oanh  

Ta có  
33

1 12
3

101 101 101 101 1 2
2

xx
x x x

x x         . 

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là  ; 2S   . 

Câu 15. [ Mức độ 2] Với giá trị nào của m  thì hàm số 
2

x m
y

x





 đồng biến trên từng khoảng xác định? 

A. 2m  . B. 2m  . C. 2m  . D. 2m  . 

Lời giải 

FB tác giả: Bùi Thị Kim Oanh  

Tập xác định:  \ 2D   . 

 2

2

2

m
y

x

 


. 

Hàm số đồng biến trên từng khoảng xác định 0, 2 2 0 2y x m m         . 

Câu 16. [Mức độ 1] Cho khối nón có thể tích V . Nếu tăng bán kính đáy của khối nón lên 2  lần, nhưng 

giảm chiều cao của khối nón còn 
1

3
 chiều cao ban đầu thì khối nón mới có thể tích V  . Tính tỷ 

số 
V

V 
 

A.
2

3

V

V



. B.

1

6

V

V



. C.
3

4

V

V



. D.
4

3

V

V



. 

Lời giải 

FB tác giả: Phương Nguyễn 

 Ta có thể tích khối nón ban đầu: 21

3
V r h . 

Thể tích khối nón mới là:  2 21 1 4 4
2

3 3 3 3 3

h
V r r h V      

 
. 

Suy ra tỷ số 
3

4

V

V



. 

Câu 17. [Mức độ 1] Giá trị lớn nhất của hàm số   4 24 10f x x x    trên đoạn  0;2 là 

A. 12 . B.15 . C. 6 . D.14 . 



Lời giải 

FB tác giả: Phương Nguyễn 

Ta có 

34 8y x x    ,  0;2x  

 

3

0

0 4 8 0 2

2

x

y x x x

x l




       
  

. 

 0 10f  ,  2 14f  ,  2 10f   

Vậy giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn  0;2 là: 14. 

Câu 18. [Mức độ 2] Nếu 2log 3a  ; 2log 5b  thì 

A. 6
2

1
log 180

6 3 6

a b
   . B. 6

2

1
log 180

3 3 6

a b
   .  

C. 6
2

1
log 180

3 3 3

a b
   .  D. 6

2

1
log 180

3 2 6

a b
   . 

Lời giải 

FB tác giả: Phương Nguyễn 

 Ta có:  
1

6 6
2 2 2

1
log 180 log 180 log 180

6
   =    2 2 2 2

2 2 2 2

1 1
log 2 3 5 log 2 log 3 log 5

6 6
      

         

  2 2

1 1
2 2 log 3 log 5

6 3 3 6

a b
      . Chọn đáp án B 

Câu 19. [ Mức độ 2] Cho khối hộp .ABCD A B C D    . Mặt phẳng  AB D   chia khối hộp thành hai phần 

có thể tích tương ứng là  1 2 1 2;V V V V . Tỉ số 1

2

V

V
 bằng 

A. 
1

4
. B. 

1

5
. C. 

1

6
. D. 

1

3
. 

Lời giải 

FB tác giả: Trương Hồng Hà  

 

 Giả sử V  là thể tích của khối hộp .ABCD A B C D    , 1V  là thể tích của khối chóp .A A B D   . 



 Ta có   1

1
; .

3 A B DV d A A B D S        1 1
; .

6 6A B C Dd A A B C D S V         

 2 1

1

6
V V V V V    

5

6
V . 

 Vậy 1

2

1
16

5 5
6

VV

V V
  . 

Câu 20.[ Mức độ 2] Hàm số 
2 2

1

x x
y

x

 



 đồng biến trong khoảng nào? 

A.  ; 1   và  3;  .  B.  .  

C.    ; 3 1;    .  D.  1;3 . 

Lời giải 

FB tác giả: Trương Hồng Hà  

 Xét 
2 2 4

2
1 1

x x
y x

x x

 
   

 
. 

 Tập xác định  \ 1D   . 

 
 2

4
1

1
y

x
  


; 

1
0

3

x
y

x

     
. 

 Bảng biến thiên:  

  

 Dựa vào bảng biến thiên suy ra hàm số đồng biến trên khoảng  ; 1   và  3;  . 

Câu 21. [ Mức độ 2] Đồ thị hàm số 3 23 4y x x    có điểm cực tiểu là 

A.  0; 4 . B.  0;4 . C.  2;0 . D.  2;0 . 

Lời giải 

FB tác giả: Trương Hồng Hà  

Tập xác định : D   . 

Ta có 23 6y x x   ; 
2

0
0

x
y

x

     
. 

Bảng biến thiên :  



 

Dựa vào bảng biến thiên ta có: đồ thị hàm số có điểm cực tiểu là  0; 4 . 

Câu 22. [Mức độ 2] Cho hàm số 
2 3

3 1

x
y

x





. Phát biểu nào sau đây sai?  

A. Hàm số đồng biến trên các khoảng 
1

;
3

   
 

 và 
1

;
3

   
 

. 

B. Đồ thị hàm số có đường tiệm cận đứng là 
1

3
x   .  

C. Đồ thị hàm số có đường tiệm cận ngang là 
2

3
y  . 

D. Đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 
3

2
. 

Lời giải 

FB tác giả: Ngoclan Hoang. 

Phát biểu D sai vì đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 3 . 

Câu 23. [Mức độ 2] Tìm khoảng đồng biến của hàm số 3 23 1y x x    . 

A.  2;  B.  0;2 . C.  ;0 và  2; . D.  ;0  

Lời giải 

FB tác giả: Ngoclan Hoang. 

Tập xác định : D  . 

3 2

2

3 1

3 6

0
0

2

y x x

y x x

x
y

x

   

   

    

 

Bảng biến thiên 

 

Vậy khoảng đồng biến của hàm số đã cho là  0;2 . 

Câu 24. [Mức độ 2] Biết rằng khối cầu nội tiếp hình lập phương là khối cầu tiếp xúc với tất cả các mặt 
của hình lập phương đó. Tính thể tích V của khối cầu nội tiếp hình lập phương có cạnh bằng 2. 



A. 
32

3
V   B.

8

3
V  . C.

4

3
V  . D. 4V  . 

Lời giải 

FB tác giả: Ngoclan Hoang. 

 

Bán kính của khối cầu nội tiếp hình lập phương là 
1

.2 1
2

R   . 

Thể tích của khối cầu là 34 4

3 3
V R   . 

Câu 25. [Mức độ 1] Cho ,x y  là các số thực. Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau: 

A. 10 10x y x y   .  B. 
1 1

10 10

x y

x y
        
   

.  

C. 10 10x y x y   .  D. 
1 1

10 10

x y

x y
        
   

. 

Lời giải 

FB tác giả: Vũ Việt Tiến 

Theo tính chất 1, x ya a a x y    . Chọn đáp án A. 

Câu 26. [Mức độ 2] Giả sử cứ sau mỗi năm diện tích rừng của nước ta giảm x  phần trăm diện tích hiện 
có. Hỏi sau 5  năm nữa diện tích rừng của nước ta sẽ là bao nhiêu phần diện tích hiện nay? 

 A. 
5

1
100

x
 .    B. 

5

1
100

x  
 

.   

C.  100 5 %x .    D. 
5

1
100

x  
 

. 

Lời giải 

FB tác giả: Vũ Việt Tiến 

Gọi diện tích rừng hiện nay là S . 

Sau 1 năm thì diện tích rừng là 1 1
100 100

x x
S S S S      

 
. 

Sau 2  năm thì diện tích rừng là 
2

2 1 1 1 1 1
100 100 100

x x x
S S S S S

           
   

. 

… 

Sau 5  năm thì diện tích rừng là 
5

5 1
100

x
S S    

 
. 



Vậy diện tích rừng sau 5 năm bằng 
5

1
100

x  
 

 phần diện tích hiện nay. 

Câu 27. [Mức độ 2] Cắt hình trụ có bán kính  1R R   bởi một mặt phẳng đi qua trục của nó ta được 

một hình chữ nhật có diện tích 212cm . Tính diện tích xung quanh xqS  của hình trụ đó? 

 A.  312 cmxqS R . B.  2 236 cmxqS R .  

  C.  224 cmxqS  . D.  212 cmxqS  . 

Lời giải 

FB tác giả: Vũ Việt Tiến 

 

+ Gọi thiết diện qua trục hình trụ là hình chữ nhật ABCD . 
+ Gọi ,H K  lần lượt là tâm đường tròn hai đáy hình trụ. 

+ Gọi độ dài đường sinh hình trụ là l AB . Bán kính đáy là 
1

2
R AH AD  . 

+ Theo giả thiết ta có . 12 .2 12 . 6AB AD l R l R     . 

Khi đó, diện tích xung quanh của hình trụ là  22 12 cmxqS Rl   . 

Câu 28. [Mức độ 1] Cho các số thực dương , ,x y a  1a  . Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề đúng? 

A.  log log .loga a axy x y . B. 
log

log
log

a
a

a

xx

y y

 
 

 
.  

C. log log , 0
n

a a

x x
n n

y y

   
     

   
. D.  log log loga a ax y x y   . 

Lời giải 
FB tác giả: Trương Thanh Nhàn 

Theo tính chất của logarit thì mệnh đề đúng là log log , 0
n

a a

x x
n n

y y

   
     

   
. 

Câu 29. [Mức độ 2] Cho hàm số  y f x  liên tục trên tập số thực   và có đạo hàm là  y f x . 

Đường cong hình bên là đồ thị của hàm số  f x . Số điểm cực đại của hàm số  y f x là:  



 

A. 2 .  B. 1. C. 0 . D. 3 . 

Lời giải 

FB tác giả: Trương Thanh Nhàn 

Từ giả thiết suy ra đồ thị hàm số  y f x cắt trục hoành tại 3 điểm phân biệt có hoành độ 

, ,a b c  và giả sử a b c  . Dựa vào đồ thị hàm số  y f x  ta có bảng biến thiên của hàm số 

 y f x  như sau 

 

Suy ra hàm số đã cho có 2 điểm cực đại. 

Câu 30. [Mức độ 1] Tính đạo hàm y  của hàm số  29log 2 7y x  .  

A. 
 

2

2 7 ln 29
y

x
 


.  B. 

29

2 7
y

x
 


.  

C. 
 

1

2 7 ln 29
y

x
 


.  D. 

 
29

2 7 ln 29
y

x
 


. 

Lời giải 
FB tác giả: Trương Thanh Nhàn 

Với 
7

2
x    ta có 

 
   

2 7 2

2 7 ln 29 2 7 ln 29

x
y

x x


  

 
. 

Câu 31. [Mức độ 2] Cho khối chóp tứ giác đều có thể tích 348V cm , biết độ dài cạnh đáy là 6cm . 
Gọi độ dài cạnh bên của khối chóp là m , ta có: 

A. 6m  .  B. 4 11m   

C. 2m    D. 34m   

Lời giải 



FB tác giả: Đặng Mai Hương 

 

Xét khối chóp đều .S ABCD  có 6 , ( 3 2)AB cm SA m m   .  

2 36, 2 6 2 3 2ABCDS AB AC AB AO      .  

2 2 2 18SO SA AO m    . 

2
.

1 1
. .36. 18

3 3S ABCD ABCDV SO S m   . 

Ta có phương trình: 2 2 212 18 48 18 4 18 16 34m m m m          (vì 3 2m 
). 

Câu 32. [Mức độ 2] Cho hàm số 
2

4 2

5 9

4 3

x x
y

x x

 


 
. Đồ thị hàm số đã cho có tất cả bao nhiêu đường 

tiệm cận? 

A. 2.  B. 5.  C. 3.  D. 6.  

Lời giải 

FB tác giả: Đặng Mai Hương 

Điều kiện : 4 2

3

4 3 0 1 1

3

x

x x x

x

 


      
  

 . 

Ta có :  

2 2 2

4 2
2

2 4 2 4

5 9
15 9 5 9

lim lim lim 1
4 3 4 34 3 1 1

x x x

x x x x x x
x x x

x x x x

  

    
  

     
. Như vậy đồ thị hàm số có 

một đường tiệm cận ngang là đường thẳng 1y  . 

Nhận xét : 2 5 9 0x x x     . 

2 2

4 2 4 23 3

5 9 5 9
lim ; lim

4 3 4 3x x

x x x x

x x x x
 

 

   
   

   
 

2 2

4 2 4 21 1

5 9 5 9
lim ; lim

4 3 4 3x x

x x x x

x x x x
  

   
   

   
 

Suy ra đồ thị hàm số có bốn đường tiệm cận đứng là các đường 1; 3x x    . 



Vậy đồ thị hàm số đã cho có 5  đường tiệm cận.  

Câu 33. [Mức độ 2] Cho lăng trụ tam giác .   ABC A B C có đáy là tam giác đều,  ; A B ABC  AB a  ,

3 CC a . Tính thể tích V của khối lăng trụ 

   A. 
33 3

4


a
V . B. 

3 6

2


a
V . C. 3 3V a . D. 

3 6

6


a
V .  

Lời giải 

FB tác giả: Ngoclan Nguyen  

 

 Gọi H  là trung điểm của AC . 

 +) Ta có: 


  

BH AC

A B AC
  

 Nên:  AC A BH  

 Suy ra:  A H AC  

 +) Xét A HB  có  90AHA   , 2

a
AH  , 3AA a  . 

  
2 2

22 2 23 9
2 4

a a
A H AA AH a a

         
35

2

a  

 +) Xét A HB  có  090A BH  ,
3

2

a
BH   , 

35

2

a
A H  , 

 2 2A B A H HB  
2 235 3

2 2
4 4

a a
a   . 

 Vậy thể tích V của khối lăng trụ đã cho bằng: 
2 3

.

3 6
. 2 2.

4 2
     ABC A B C ABC

a a
V A B S a . 

Câu 34. [Mức độ 2] Dự kiến mỗi năm giá xăng tăng 5%. Năm 2019 giá xăng là 15.000 đồng/lít. Hỏi giá 
xăng năm 2026 theo dự kiến gần nhất với số nào sau đây? 

   A. 21.106,6 đồng. B. 22.106,5 đồng. C. 21.106,5 đồng. D. 22.106,8 đồng..  

Lời giải 

FB tác giả: Ngoclan Nguyen  

3a

a

A' C'

B'

A

B

C
H



 Do mỗi năm tăng 5% nên từ năm 2019 đến năm 2026 giá xăng sẽ tăng 7 lần.  

 Vậy giá xăng năm 2026 là:  7
15.000 1 5% 21.106,5   đồng. 

Câu 35. [Mức độ 2] Cho hình nón  C  đỉnh S  có bán kính đáy 3R  , hai đường sinh vuông góc với 

nhau ,SA SB  cùng dây cung AB  tạo ra một tam giác có diện tích bằng 8. Gọi   là góc giữa 

 SAB  và mặt đáy của hình nón  C . Tính cos ? 

 

A. 
1

cos
2

 . B. 
3

cos
4

 . C. 
2

cos
4

 . D. 
2 2

cos
3

 . 

Lời giải 

FB tác giả: Phạm Thuần 

 

Xét SAB  vuông cân tại S , ta có 21
8 8 4

2SABS SA SA      ;  

2 2 2 22 2.4 4 2.AB SA SB SA      

Gọi I  là trung điểm của AB , ta có 
1 1

2 2; 2 2
2 2

SI AB AI AB    . 

Xét AIO  vuông tại I , ta có  2
2 2 23 2 2 1IO AO AI     . 

1 1
. .1.4 2 2 2

2 2OABS IO AB    . 

Ta có  SO OAB  suy ra OAB  là hình chiếu của SAB  lên  OAB  

Suy ra .cosOAB SABS S    (Định lý diện tích hình chiếu của đa giác) 



2 2 2
cos

8 4
OAB

SAB

S

S




     . 

Câu 36. [Mức độ 2] Cho hàm số 3y x x   nghịch biến trên  ;a b . Tính giá trị biểu thức 

 T a b ab  . 

A. 
2 3

9
T  . B. 

3

9
T   . 

C. 
2 3

9
T   . D. 2 3T  . 

Lời giải 

FB tác giả: Phạm Thuần 

Tập xác định : D    

Ta có 23 1y x   , 0y  23 1 0x  

3

3

3

3

x

x


 







. 

Bảng biến thiên 

 

Từ bảng biến thiên ta có, hàm số nghịch biến trên khoảng 
3 3

;
3 3

 
  
 

 suy ra 

3 3
;

3 3
a b   . 

Vậy   3 3 3 3 2 3
. .

3 3 3 3 9
T a b ab

   
            

   
. 

Câu 37. [Mức độ 2] Trong hệ thập phân, số 2021.20222M   có bao nhiêu chữ số? 

A. 1230148 . B. 1230147 . C. 1230140 . D. 1230150 . 

Lời giải 

FB tác giả: Đào Nguyễn 

Ta có  4086462log 22021.2022 4086462 4086462.log 22 2 10 10M     . 

Do  4086462.log 2 1230147  nên 1230147 4086462.log2 123014810 10 10   hay 1230147 123014810 10M 
. 

Lại do 123014710  là số bé nhất có 1230148 chữ số và số 123014810  là số bé nhất có 1230149  chữ 
số nên M  có 1230148 chữ số. 

Câu 38. [Mức độ 3] Một quán cà-phê có các ly pha cooktail có lòng là hình trụ cao 15cm  dung tích 
300ml . Để thay đổi phong cách cho mùa giáng sinh và năm mới, người ta đặt hàng loại ly mới 



cũng hình trụ nhưng có chiều cao bằng 
5

3
 chiều cao loại ly cũ. Hỏi khi đó, đường kính đáy 

phần chứa nước của loại ly mới bằng bao nhiêu để lượng cooktail chứa trong mỗi ly không 
thay đổi quá 30ml  so với loại ly cũ? 

A. 4,2cm . B. 3,6cm . C. 3,9cm . D. 3,5cm . 

Lời giải 

FB tác giả: Đào Nguyễn 

Chiều cao của loại ly mới là  5
.15 25

3
h cm  .  

Gọi r  là bán kính và d  là đường kính đáy phần chứa nước của loại ly mới. 

Khi đó, thể tích của loại ly mới là 225V r . 

Theo bài ra ta có: 

2 254 66
270 330 270 25 330

5 5
V r r

 
         

3 30 330 6 30 2 330
3,7 4,1

5 5 5 5
r d d

   
         . 

Vậy chọn đáp án C. 

Câu 39. Phương trình 2 3( 2) 1 0x x m    có một nghiệm là 𝑥 = 0. Tìm nghiệm còn lại. 

A. 1x  . B. 2x  . C. 3x   D. 4x   

Lời giải 

Với 0x  ta có 0 02 3( 2) 1 0m    1m   

Đặt  2
x

t  , 0t  . Phương trình trở thành 2 1
3 2 0

2

t
t t

t


     

. 

● Với 1t  , ta được  2 1 0
x

x   . 

● Với 2t  , ta được  2 2 2
x

x   . 

Vậy nghiệm còn lại là 2x  . 

Câu 40. Tính diện tích xung quanh S của khối cầu đi qua 6 đỉnh của một lăng trụ tam giác đều có tất cả 
các cạnh đều bằng a . 

A. 24S a . B. 
213

4

a
S


 . C. 

27

3

a
S


  D. 

240

3

a
S


  

Lời giải 

 



Ta có .ABC A B C    là lăng trụ tam giác đều có ,O O  lần lượt là tâm của 2 đáy. 

  Tâm mặt cầu đi qua 6 đỉnh của lăng trụ này là trung điểm I  của ,O O . 

2 2 2

OO AA a
OI

 
     

Khi đó:
2 3

3 3

a
AO AH   

2 2
2 2 3 21

3 2 6

a a a
R AI AO OI

               
 

Diện tích S của mặt cầu là: 

2
2

2 21 7
4 4

6 3

a a
S R

 
 

    
 

. 

Câu 41. [Mức độ 3] Một chiếc đồng hồ cát được thiết kế (như hình vẽ bên dưới), với hai đáy của phần 
chứa cát là các hình vuông nội tiếp hình vuông đáy của khối hộp bên ngoài. Tỉ số thể tích của 
phần chứa cát và phần còn lại giữa phần chứa cát và khối hộp đứng bên ngoài là? 

 

A. 
2

5
. B. 

1

6
. C. 

3

8
. D. 

1

5
. 

Lời giải 

FB tác giả: Giáp Minh Đức  

 

+) Gọi hình hộp bên ngoài của đồng hồ cát là .ABCD A B C D     có diện tích đáy ABCDS S , có 

chiều cao h  và có thể tích .V S h . (tham khảo hình vẽ). 

I

P'

Q'

M'

N'

M

N

P

Q

D'

B' C'

C

A D

B

A'



+) Gọi thể tích của phần chứa cát là 1V , phần còn lại là 2V . 

+) Thể tích của phần chứa cát là 1V  bằng hai lần thể tích khối chóp .I MNPQ . 

+) Khối chóp .I MNPQ  có diện tích đáy 
1

2 2MNPQ ABCD

S
S S  , chiều cao 

2

h
.  

Suy ra .

1
. .

3 2 2 12I MNPQ

S h V
V    1 .2

6I MNPQ

V
V V   .  

+) Thể tích của phần còn lại là 2 1

5

6 6

V V
V V V V     . 

Vậy tỉ số thể tích của phần chứa cát và phần còn lại giữa phần chứa cát và khối hộp đứng bên 

ngoài là 1

2

1

5

V

V
 . 

Câu 42. [Mức độ 2] Tính tổng các nghiệm của phương trình:    2 2 2

3
log 2 2 log 2 log 2 1

2
x x x   . 

A. 4 . B. 
8 2

2


. C. 

2

2
. D. 

8 2

2


. 

Lời giải 

FB tác giả: Giáp Minh Đức  

Điều kiện: 0x  . 

Ta có:        2
2 2 2 2 2

3 7 3
log 2 2 log 2 log 2 1 log 2 log 2 0

2 2 2
x x x x x        

 

 

2

2

4log 2 3

1 2
log 2  

2 2

xx

x x


      

(thỏa mãn). Tổng các nghiệm là 
2 8 2

4
2 2


  . 

Câu 43. [Mức độ 2] Cho tam giác nhọn ABC  có 6BC  và diện tích 12S . Cho tam giác ABC  quay 

quanh trục là đường thẳng chứa cạnh BC  ta được khối tròn xoay  H . Tính thể tích của  H .  

A.   24HV  . B.   36HV  . C.   32HV  . D.   12HV  . 

Lời giải 

FB tác giả: Lưu Thủy 

 

Gọi K  là hình chiếu của A  trên cạnh BC , ta có 
2 2.12

4
6

  
S

AK
BC

. 



Khối tròn xoay  H  là hợp của hai khối nón tròn xoay đỉnh ,B C  có chung mặt đáy là hình tròn 

tâm K  bán kính AK .  
Thể tích của khối tròn xoay  H  là  

 
2 21 1
. .

3 3
 HV AK BK AK CK  2 21 1

. .4 .6 32
3 3

  AK BC   . 

Câu 44. [Mức độ 3] Có bao nhiêu điểm M  thuộc đồ thị  C  của hàm số 
1

10



y

x  sao cho tổng 

khoảng cách từ M  đến 2  đường tiệm cận của đồ thị hàm số là nhỏ nhất.  

A. 3. B. 2 . C. 1. D. 4 . 

Lời giải 

 FB tác giả: Lưu Thủy 

Đồ thị  C  của hàm số 
1

10



y

x  có tiệm cận đứng là đường thẳng 10 x  và tiệm cận ngang 

là đường thẳng 0y . 

Gọi  1
; , 10
10

M a C a
a

     
. 

Tổng khoảng cách từ điểm M  đến 2  đường tiệm cận của  C  là  

1
10 2, 10

10
      


d a a

a
.  

Ta có 
91

2 10 10 1
1110

 
           

a
d a a

aa
.  

Vậy có 2  điểm M  thỏa mãn bài toán là  9;1M  hoặc  11; 1 M . 

Câu 45. [Mức độ 2] Gọi ,K H  là hai giao điểm của đường thẳng : 2 3d y x   và   6
:

2 2

x
C y

x



 

. 

Tính độ dài đoạn KH ? 

           A.
2 5

4
KH  . B.

3 5

4
KH  . C. 3 5KH  .  D.

5

4
KH  . 

Lời giải 

FB tác giả: Phiên Văn Hoàng 

Điều kiện 1x  . 

Phương trình hoành độ giao điểm của đường thẳng d  và đồ thị  C  là:  

6
2 3

2 2

x
x

x


 

 
2

0
4 3 0 3

4

x
x x

x


   
  


(thỏa mãn). 

Với  0 3 0;3x y H    . 

Với 
3 3 3 3

;
4 2 4 2

x y K
       
 

. 

Ta có 
2 2

3 3 3 3 3 5
;

4 2 4 2 4
HK HK                  

     


. 

Chọn B. 



Câu 46. [Mức độ 3] Khi nuôi ong trong vườn nhà, người ta thấy rằng: Nếu trên một đơn vị diện tích 
vườn có n  con ong thì trung bình mỗi con sau vụ thu hoạch được số mật là   240 10P n n   

(gam). Hỏi phải thả bao nhiêu con ong trên một đơn vị diện tích vườn để một vụ thu được 
nhiều mật nhất?  

A. 12 . B. 24 . C. 10 . D. 48 . 

Lời giải 

FB tác giả: Phiên Văn Hoàng 

Điều kiện:  0; 24n . 

Ta có trung bình mỗi con sau vụ thu hoạch được số mật là   240 10P n n   (gam). 

Vậy với n  con thì khối lượng mật thu được (đơn vị: gam) là    . 240 10T n P n n n    

     2 22 210 24 10 12 12 10 12 1440 1440T n n n n                

Vậy max 1440T   (gam) khi 12n   (con). 

Nhận xét: Ta có thể xét hàm số   210 240f n n n    khi  0; 24n . 

Ta có   20 240f n n    . 

Có   0 20 240 0 12f n n n        . 

Ta có      0 0; 12 1440; 24 0f f f   . 

Vậy 
 

 
0;24

max max 1440T f n   (gam) khi 12n   (con). 

Chọn A. 

Câu 47. [Mức độ 3] Một đại lý xăng dầu cần làm một cái bồn chứa dầu hình trụ bằng tôn có thể tích 

 316 m . Tính bán kính đáy r  của hình trụ sao cho bồn chứa dầu được làm với ít nguyên liệu 

nhất (chi phí các mối ghép nối là không đáng kể)? 

A.  2r  m . B.  1, 2r  m . C.  2,4r  m . D.  0,8r  m . 

Lời giải 

FB tác giả: Thượng Đàm 

 Ta có: 2
2

16
V r h h

r
    . 

 Diện tích toàn phần của hình trụ là:    2 2 32
2 2 2S r r rh S r r

r


        . 

   2

32
4S r r

r

    , cho   0 2S r r    . 

 Bảng biến thiên:  

 

 Dựa vào bảng biến thiên, với  2 mr   thì tốn ít nguyên liệu nhất. 



Câu 48. [Mức độ 3] (Đề đã sửa số liệu so với đề gốc do không tồn tại 
,x y  thỏa mãn yêu cầu) Cho hình chóp SABCD  có đáy là 

hình bình hành. Gọi F  là trung điểm của SC . Mặt phẳng 

 P  đi qua AF  cắt hai cạnh ,SB SD  lần lượt tại ,M N . Gọi 

SM
x

SB
 , 

SN
y

SD
 . Biết .

.

12

35
S AMFN

S ABCD

V

V
 . Tính giá trị của biểu 

thức T x y xy   .  

A. 
48

35
T  . B. 

64

35
T  .  

C. 
72

35
T  . D. 

16

9
T  . 

Lời giải 

FB tác giả: Thượng Đàm 

 

Ta có .

.

1
.

2
S AMF

S ABC

V SM SF
x

V SB SC
   và .

.

1
.

2
S ANF

S ADC

V SN SF
y

V SD SC
   

Mà . . .

. . .

12 1 12

35 2 35
S AMFN S AMF S ANF

S ABCD S ABC S ADC

V V V

V V V

 
    

 
 

 1 12 48

4 35 35
x y x y     . 

Gọi G  là giao điểm của SO  và AF  suy ra G  là trọng tâm của tam giác SAC  và MN  đi qua 
G .  

Ta có: 2 3
SB SD SO

SM SN SG
   1 1 16

3
3 35

x y
xy

x y


      . 

(Dễ kiểm tra ,x y  thỏa mãn điều kiện  2
4x y xy   nên tồn tại ,x y  thỏa mãn giả thiết) 

Vậy 
48 16 64

35 35 35
T x y xy      . 

Chú ý: Có thể tìm xy  theo cách sau: 

Ta có:  

O

M

N

G

F

D
C

B

S

A

M

N

F

D
C

B

S

A



+) . .

. .

1
. .

2
S AMN S AMN

S ABD S ABCD

V VSM SN
x y xy

V SB SC V
      

+) . .

. .

1 1
. .

2 4
S MFN S MFN

S BCD S ABCD

V VSM SF SN
xy xy

V SB SC SD V
     

Suy ra . 1 1 3

2 4 4
S AMFN

ABCD

V
xy xy xy

V
   . Từ giả thiết ta có 

3 12 16

4 35 35
xy xy    

Câu 49. [Mức độ 2] Cho hàm số   2 2 2y x m m x x     có đồ thị là  mC  với m  là tham số thực. 

Khi m  thay đổi  mC  cắt trục Ox  tại ít nhất bao nhiêu điểm ?  

A. 1. B. 4 . C. 3 . D. 2 . 

Lời giải 

Tác giả : Đặng Ân, FB: Đặng Ân  

 mC  cắt trục Ox  tại các điểm có hoành độ thỏa mãn phương trình   2 2 2 0x m m x x    . 

Trường hợp 1 : 0m  , phương trình thành  2 0x x   , dễ thấy phương trình có hai nghiệm 

phân biệt. 

Trường hợp 2 : 0m  ,     
2 2

2 22 2

0
2 0

2 0 *2 0

x mx m
x m m x x

m x xm x x

                
. 

Phương trình  *  có hai nghiệm phân biệt trái dấu nên phương trình   2 2 2 0x m m x x     

có ít nhất hai nghiệm phân biệt. 

Vậy khi m  thay đổi  mC  cắt trục Ox  tại ít nhất 2 điểm phân biệt. 

Câu 50. (Đề dự kiến thay)[Mức độ 3] Cho hình trụ  H  có hai đáy lá các đường tròn  6O;  và  6O ; , 

chiều cao 8h  . Một mặt phẳng cắt trục OO  của hình trụ và cắt các đường tròn  O ,  O  

theo các dây cung AB,CD  (tham khảo hình vẽ). Biết 9 3CD , AB  . Diện tích tứ giác 

ABCD  gần với số nào nhất trong các số sau: 

 

A. 75 . B. 76 . C. 65 . D. 66  

Lời giải 

Tác giả : Đặng Ân, FB: Đặng Ân  



 

Gọi I ,J  lần lượt là trung điểm của AB  và CD . 

Gọi A ,B ,I    lần lượt là hình chiếu của A,B,I  lên mặt phẳng chứa  6O ; . 

Dễ thấy tứ giác A B CD   là hình thang cân nên I J  đi qua O  và do mặt phẳng  ABCD  cắt 

trục OO  nên O  nằm trên đoạn thẳng I J . 

Tam giác A I O    vuông tại I   nên 
2

2 2 2 3 3 15
6

2 2
I O O A I A            

 
. 

Tam giác CJO  vuông tại J  nên 
2

2 2 2 9 3 7
6

2 2
JO O C JC        

 
. 

Từ đó  3
15 7

2
I J   .  

Tam giác II J  vuông tại I   nên  22 2 29 454 18 105
15 7 8

4 2
IJ I J II

       . 

Vậy diện tích tứ giác ABCD  bằng 
 

3 454 18 105
2

AB CD .IJ
  75 8024, . 

 


